	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 40/2014/NQ-HĐND
	Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị quyết số: 21/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Kạn;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 64/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015; Báo cáo thẩm tra số: 56/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng 405.223,2m2 đất trồng lúa, 71.000,0m2 đất rừng phòng hộ tại 99 địa điểm sang mục đích khác để thực hiện 99 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015 (Có danh mục kèm theo).

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân các cấp thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.
	
	CHỦ TỊCH




Hà Văn Khoát
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DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI NĂM 2015 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ
(Kèm theo Nghị quyết số: 40/2014/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


		TT

		Tên dự án, công trình

		Diện tích đất cần chuyển mục đích (m2)

		Địa điểm thực hiện dự án, công trình

		Chủ đầu tư

		Mục đích chuyển



		

		

		Diên tích đất trồng lúa

		Diên tích đất rừng phòng hộ

		

		

		



		I

		Thị xã Bắc Kạn

		62.974,3

		-

		

		

		



		1

		Đường vào cụm công nghiệp Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

		40.646,0

		

		Xã Huyền Tụng

		UBND thị xã Bắc Kạn

		Đất giao thông



		2

		Nâng cấp đường tổ 1B phường Đức Xuân đi Tổng Nẻng

		7.828,3

		

		Phường Đức Xuân, xã Huyền Tụng

		UBND thị xã Bắc Kạn

		Đất giao thông



		3

		Xử lý di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn (phần bổ sung)

		2.000,0

		

		Xã Huyền Tụng

		UBND thị xã Bắc Kạn

		Đất bãi thải, xử lý chất thải



		4

		Nâng cấp, cải tạo đường Huyền Tụng - Mỹ Thanh

		5.400,0

		

		Xã Huyền Tụng

		Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bắc Kạn

		Đất giao thông



		5

		Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn năm 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 thuộc Đề án nâng cấp Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn thành Trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn

		3.900,0

		 

		Xã Nông Thượng, phường Phùng Chí Kiên

		Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn

		Đất cơ sở đào tạo



		6

		Nâng cấp, cải tạo ĐT257 - Đôn Phong tỉnh Bắc Kạn

		2.400,0

		 

		Xã Dương Quang

		Sở Giao thông - Vận tải tỉnh

Bắc Kạn

		Đất giao thông



		7

		Dự án Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

		200,0

		 

		Thị xã Bắc Kạn

		Sở Xây dựng

		



		8

		Kiên cố hóa kênh mương nội đồng tổ 6, tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn

		100,0

		 

		Phường Nguyễn Thị Minh Khai

		UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai

		Đất thủy lợi



		9

		Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thôn Quan Nưa, thôn Nà Rì, thôn Nà Pài, thôn Bản Giềng, xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn

		500,0

		 

		Xã Dương Quang

		UBND xã Dương Quang

		Đất thủy lợi



		II

		Huyện Ba Bể

		54.600,0

		2.000,0

		

		

		



		1

		Đường giao thông nông thôn Bản Piềng 1, Bản Piềng 2, xã Cao Trĩ

		2.500,0

		 

		Xã Cao Trĩ

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		2

		Đường Nà Nghè - Khuổi Khún, xã Yến Dương 

		5.000,0

		 

		Xã Yến Dương

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		3

		Đường Pác Pin - Nà Còi xã Bành Trạch

		12.000,0

		 

		Xã Bành Trạch

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		4

		Đường Thôm Lạnh - Lủng Tráng xã Hà Hiệu

		5.500,0

		 

		Xã Hà Hiệu

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		5

		Mương Nà Bản - Nà Ngoỏng xã Quảng Khê

		200,0

		 

		Xã Quảng Khê

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		6

		Mở đường Bản Mạ, xã Địa Linh giai đoạn 02

		21.000,0

		 

		Xã Địa Linh

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		7

		Trụ sở UBND xã Đồng Phúc

		1.500,0

		 

		Xã Đồng Phúc

		UBND huyện Ba Bể

		Đất trụ sở cơ quan



		8

		Tiểu dự án GPMB QL 279 địa phận tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án QL 279 nối đoạn QL3 với QL2 - thuộc gói thầu số 03 (Km46 + 900 -:- Km47 + 00) thu hồi bổ sung

		900,0

		 

		Xã Cao Thượng

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		9

		Tiểu dự án GPMB QL 279 địa phận tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án QL 279 nối đoạn QL3 với QL2 - thuộc gói thầu số 05 (Km46 + 900 -:- Km47 + 00) thu hồi bổ sung

		3.900,0

		 

		Xã Cao Thượng

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		10

		Làm đường vào khu sản xuất Nà Pét, Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

		100,0

		 

		Thị trấn Chợ Rã

		UBND huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		11

		Đường điện từ Bản Cám đi Đầu Đẳng

		1.000,0

		 

		Thôn Bản Cám xã Nam Mẫu

		UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

		Đất giao thông



		12

		Dự án cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cụm xã Hà Hiệu và Bành Trạch huyện Ba Bể

		 

		2.000,0

		Xã Hà Hiệu và Bành Trạch

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Đất thủy lợi



		13

		Cải tạo, sửa chữa ĐT258, đoạn từ điểm đầu khu du lịch Ba Bể tại Km42+00 (Bến xuồng Buốc Lốm đến Trung tâm vườn Quốc gia Ba Bể tại Km48+200)

		600,0

		 

		Xã Khang Ninh

		Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

		Đất giao thông



		14

		Đường Cốc Phấy thôn Cốc Phấy xã Đồng Phúc

		400,0

		 

		Xã Đồng Phúc

		UBND xã Đồng Phúc

		Đất giao thông



		III

		Huyện Na Rì 

		57.123,0

		

		

		

		



		1

		Ngầm tràn liên hợp Tà Slấn, xã Vũ Loan, huyện Na Rì

		250,0

		 

		Xã Vũ Loan

		Ban QLDA huyện Na Rì

		Đất đường giao thông



		2

		Cải tạo, nâng cấp hồ Thôm Luông, xã Hảo Nghĩa

		17.000,0

		 

		Xã Hảo Nghĩa

		Ban QLDA huyện Na Rì

		Đất thủy lợi



		3

		Cầu treo sang thôn Nà Giàu xã Dương Sơn

		1.100,0

		 

		Xã Dương Sơn

		Ban QLDA huyện Na Rì

		Đất giao thông



		4

		Đường ngõ xóm thôn Bản Lài, xã Côn Minh

		800,0

		 

		Xã Côn Minh

		UBND xã Côn Minh

		Đất giao thông



		5

		Đường ngõ xóm Nà Sla xã Cường Lợi

		100,0

		 

		Xã Cường Lợi

		UBND xã Cường Lợi

		Đất giao thông



		6

		Mở rộng đường liên thôn Nà Thác - Lũng Tao, xã Đổng Xá

		200,0

		 

		Xã Đổng Xá

		UBND xã Đổng Xá

		Đất giao thông



		7

		Đường liên thôn từ suối Cốc Nhừ, thôn Nà Phai đến Nà Thang, thôn Nà Khoa xã Dương Sơn

		200,0

		 

		Xã Dương Sơn

		UBND xã Dương Sơn

		Đất giao thông



		8

		Đường trục thôn Hát Slá - Nà Khun, xã Lương Hạ

		200,0

		 

		Xã Lương Hạ

		UBND xã Lương Hạ

		Đất giao thông



		9

		 Đường liên thôn Khuổi Po - Soi Cải thôn Bản Chang, xã Lương Thành

		900,0

		 

		Xã Lương Thành

		UBND xã Lương Thành

		Đất giao thông



		10

		Xây mới mương tưới khu ruộng Pác Lọ, thôn Nà Làng

		100,0

		 

		Xã Lương Thượng

		UBND xã Lương Thượng

		Đất thủy lợi



		11

		Mở rộng đường giao thông liên thôn Tham Không - Phiêng Quân xã Quang Phong

		1.600,0

		 

		Xã Quang Phong

		UBND xã Quang Phong

		Đất giao thông



		12

		 Đường liên thôn Pò Phjeo - Thôm Bả, xã Văn Học

		573,0

		 

		Xã Văn Học

		UBND xã Văn Học

		Đất giao thông



		13

		Sửa chữa, cải tạo QL 279 đoạn Km29 đến Km299 qua địa phận huyện Na Rì

		34.100,0

		 

		Xã Cư Lễ, Lam Sơn, Lương Thượng, Lạng San, Kim Hỷ, huyện Na Rì

		Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bắc Kạn

		Đất giao thông



		IV

		Huyện Pác Nặm

		1.900,0

		

		

		

		



		1

		Hạ tầng khu dân cư thôn Cốc Nghè xã Cổ Linh

		1.500,0

		 

		Xã Cổ Linh

		UBND huyện Pác Nặm

		Đất ở tại nông thôn



		2

		Đường Cốc Bát - Pác Giả (thôn Pác Giả xã Nghiên Loan)

		400,0

		 

		Xã Nghiên Loan

		UBND xã Nghiên Loan

		Đất giao thông



		V

		Huyện Bạch Thông

		76.956,0

		68.800,0

		

		

		



		1

		Nâng cấp tuyến đường Đèo Giàng - Vũ Muộn

		1.000,0

		2.000,0

		Các xã Phương Linh, Sỹ Bình, Vũ Muộn, huyện Bạch Thông

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Đất giao thông



		2

		 Công trình đường dây 220KV Bắc Kạn - Cao Bằng

		366,0

		 

		Xã Lục Bình, xã Vi Hương

		Công ty Truyền tải điện Quốc gia

		Đất công trình năng lượng



		3

		Đường Đôn Phong - Nặm Tốc

		 

		65.900,0

		Thuộc thôn Nà Pán và Nặm Tốc xã Đôn Phong

		UBND huyện Bạch Thông

		Đất giao thông



		4

		Kênh mương nội đồng Cốc Đúc thôn Nà Còi

		520,0

		 

		Thôn Nà Còi, xã Tân Tiến

		UBND xã Tân Tiến

		Đất thủy lợi



		5

		Kênh mương nội đồng Nà Nát thôn Bản Lạnh

		240,0

		 

		Thôn Bản Lạnh xã Tân Tiến

		UBND xã Tân Tiến

		Đất thủy lợi



		6

		Kênh phai Nà Hản

		650,0

		 

		Thôn Phiêng Mòn, xã Tú Trĩ

		UBND xã Tú Trĩ

		Đất thủy lợi



		7

		Đường nội thôn Pò Đeng

		500,0

		 

		Thôn Pò Đeng, xã Tú Trĩ

		UBND xã Tú Trĩ

		Đất giao thông



		8

		Kênh đập Pác Kéo

		530,0

		 

		Thôn Bản Mới, xã Tú Trĩ

		UBND xã Tú Trĩ

		Đất thủy lợi



		9

		Đường nội thôn Nà Lốc

		200,0

		 

		Xã Nguyên Phúc

		UBND xã Nguyên Phúc

		Đất giao thông



		10

		Đường từ trung tâm xã Nguyên Phúc - thôn Pác Thiên

		600,0

		 

		Xã Nguyên Phúc

		UBND xã Nguyên Phúc

		Đất giao thông



		11

		Xây dựng kênh mương Nà Ướng, thôn Bóoc Khún

		150,0

		 

		Thôn Bóoc Khún xã Quang Thuận

		UBND xã Quang Thuận

		Đất thủy lợi



		12

		Đường thôn Thôm Mò

		200,0

		 

		Nà Áng - Nà Bản xã Quân Bình

		UBND xã Quân Bình

		Đất giao thông



		13

		Đường thôn Nà Búng

		600,0

		 

		Pác Khuổi Khảo - Nà Trùng xã Quân Bình

		UBND xã Quân Bình

		Đất giao thông



		14

		Kênh mương vùng thôn Thái Bình

		400,0

		 

		Nà Phai - Nà Cầu xã Quân Bình

		UBND xã Quân Bình

		Đất thủy lợi



		15

		Kênh mương vùng thôn Nà Lẹng

		300,0

		 

		Nà Vắt - Nà Kè xã Quân Bình

		UBND xã Quân Bình

		Đất thủy lợi



		16

		Kênh mương vùng thôn Nà Pò

		300,0

		 

		Nà Mè - Nà Thoi xã Quân Bình

		UBND xã Quân Bình

		Đất thủy lợi



		17

		Nâng cấp, cải tạo ĐT 257 - Đôn Phong (đoạn thuộc địa phận xã Đôn Phong)

		12.000,0

		 

		Xã Đôn Phong, xã Quang Thuận

		Sở Giao thông Vận tải

		Đất giao thông



		18

		Đường GTNT Nguyên Phúc - Mỹ Thanh

		3.200,0

		900,0

		Xã Mỹ Thanh, xã Nguyên Phúc

		Sở Giao thông Vận tải

		Đất giao thông



		19

		Cụm công nghiệp hồ chứa nước huyện Bạch Thông

		15.000,0

		 

		Xã Hà vị, xã Quân Bình, xã Lục Bình

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Đất thủy lợi



		20

		Bố trí dân cư khẩn cấp và đặc biệt khó khăn thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông

		38.600,0

		 

		Xã Cẩm Giàng

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Khu dân cư



		21

		Đường từ thôn Nà Chá đi Nà Đon xã Vi Hương

		200,0

		 

		Xã Vi Hương

		UBND xã Vi Hương

		Đất giao thông



		22

		Đường giao thông thôn Khuổi Dấm xã Cẩm Giàng

		500,0

		 

		Xã Cẩm Giàng

		UBND xã Cẩm Giàng

		Đất giao thông



		23

		Đường từ thôn Thủy Điện - Khuổi Dụ, xã Vi Hương

		300,0

		 

		Xã Vi Hương

		UBND xã Vi Hương

		Đất giao thông



		24

		Đường giao thông thôn Nà Ngăm xã Cẩm Giàng

		300,0

		 

		Xã Cẩm Giàng

		UBND xã Cẩm Giàng

		Đất giao thông



		25

		Đường nội thôn Nà Cù xã Cẩm Giàng

		200,0

		 

		Xã Cẩm Giàng

		UBND xã Cẩm Giàng

		Đất giao thông



		26

		Đường nội thôn Tốc Lồm xã Cẩm Giàng

		100,0

		 

		Xã Cẩm Giàng

		UBND xã Cẩm Giàng

		Đất giao thông



		VI

		Huyện Chợ Mới

		11.208,9

		0,0

		

		

		



		1

		Sửa chữa, nâng cấp hồ Bó Mạ, xã Yên Hân

		2.500,0

		 

		Xã Yên Hân

		UBND huyện Chợ Mới

		Đất thủy lợi



		2

		Sửa chữa, nâng cấp hồ Làng Điền, xã Quảng Chu

		1.850,0

		 

		Xã Quảng Chu

		UBND huyện Chợ Mới

		Đất thủy lợi



		3

		Sửa chữa, nâng cấp hồ Khuổi Tóm, xã Yên Cư

		2.000,0

		 

		Xã Yên Cư

		UBND huyện Chợ Mới

		Đất thủy lợi



		4

		Dự án hạ tầng khu dân cư Đồng Luông

		300,0

		 

		Xã Quảng Chu

		UBND huyện Chợ Mới

		Đất ở tại nông thôn



		5

		Xây dựng kho tuyến II của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Thái tại tỉnh Bắc Kạn

		3.000,0

		 

		xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới

		Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Thái

		Đất phi nông nghiệp



		6

		Đường nội thôn Nà Ngài xã Nông Thịnh

		118,6

		 

		Xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		UBND xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		Đất giao thông



		7

		Đường vào khu sản xuất khe lịa xã Nông Thịnh

		135,7

		 

		Xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		UBND xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		Đất giao thông



		8

		Đường nội thôn Nà Giảo, xã Nông Thịnh

		956,2

		 

		Xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		UBND xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		Đất giao thông



		9

		Đường nội đồng Nà Đeo, xã Nông Thịnh

		348,4

		 

		Xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		UBND xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

		Đất giao thông



		VII

		Huyện Chợ Đồn

		51.391,0

		200,0

		

		

		



		1

		Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 255 huyện Chợ Đồn (bổ sung)

		500,0

		 

		Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

		Sở Giao Thông và Vận tải tỉnh Bắc Kạn

		Đất giao thông



		2

		Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT254, huyện Chợ Đồn

		300,0

		 

		Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

		Sở Giao Thông và Vận tải tỉnh Bắc Kạn

		Đất giao thông



		3

		Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT257 Bắc Kạn - Chợ Đồn

		 

		200,0

		Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

		Sở Giao Thông và Vận tải tỉnh Bắc Kạn

		Đất giao thông



		4

		Nâng cấp CSHT vùng ngập lũ Nam Cường

		10.000,0

		 

		Xã Tân Lập, Quảng Bạch, Nam Cường

		Sở Nông nghiệp và PTNT

		Đất thủy lợi



		5

		Đường GTNT Pác Già

		600,0

		 

		Xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

		UBND xã Rã Bản

		Đất giao thông



		6

		Cầu treo Bản Chang, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Bổ sung lần 2)

		400,0

		 

		Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất giao thông



		7

		Công trình đường Pác Gia - Bản Chang

		10.000,0

		 

		Xã Rã Bản, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất giao thông



		8

		Đường Khuổi Đăm - Khuổi Vùa, xã Quảng Bạch

		4.000,0

		 

		Xã Quảng Bạch

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất giao thông



		9

		Công trình: Kênh mương Nà Hồng thôn Khuổi Cưởm, xã Bằng Phúc

		1.800,0

		 

		Xã Bằng Phúc

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất thủy lợi



		10

		Kè chống xói lở cánh đồng phiêng liềng, Nà Bưa và công trình đầu mối (đập dâng) Nà Bưa, xã Ngọc Phái

		7.000,0

		 

		Xã Ngọc Phái

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất thủy lợi



		11

		Đập kênh Nà Pẻn, xã Đồng Lạc

		3.500,0

		 

		Xã Đồng Lạc

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất thủy lợi



		12

		Đập kênh Pác Cài, xã Phương Viên

		3.000,0

		 

		Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất thủy lợi



		13

		Đường liên Thôn Bản Chang

		242,0

		 

		Thôn Bản Chang, xã Bằng phúc

		UBND xã Bằng Phúc

		Đất giao thông



		14

		Đường liên Thôn Nà Bay

		429,0

		 

		Thôn Nà Bay, xã Bằng Phúc

		UBND xã Bằng Phúc

		Đất giao thông



		15

		Đường liên thôn Nà Hồng

		430,0

		 

		Thôn Nà Hồng, xã Bằng phúc

		UBND xã Bằng Phúc

		Đất giao thông



		16

		Trạm Kiểm lâm Bản Khang

		5.000,0

		 

		Xã Xuân Lạc

		Sở Nông nghiệp và PTNT

		Đất trụ sở cơ quan



		17

		Lắp đặt máy cắt recloser trên đường dây trung thế Trạm E26.2 tỉnh Bắc Kạn

		60,0

		 

		Xã Yên Thịnh, Đồng Lạc, thị trấn Bằng Lũng

		Công ty Điện lực Bắc Kạn

		Đất công trình năng lượng



		18

		Di dời khẩn cấp 16 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Phiêng Liềng 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

		500,0

		 

		Xã Ngọc Phái

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất ở tại nông thôn



		19

		Xây dựng hạ tầng cơ sở ổn định đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn Cốc Lùng, Tà Han, xã Xuân Lạc

		3.000,0

		 

		Xã Xuân Lạc

		UBND huyện Chợ Đồn

		Đất ở tại nông thôn



		20

		Mạch vòng đường dây 35kv lộ 371 và đường dây 375 trạm 110kv Chợ Đồn

		630,0

		 

		Xã Nghĩa Tá

		Công ty Điện lực Bắc Kạn

		Đất công trình năng lượng



		VIII

		Huyện Ngân Sơn

		89.070,0

		

		

		

		



		1

		Công trình đường dây 220KV Bắc Kạn - Cao Bằng

		400,00

		 

		Thị trấn Nà Phặc, Vân Tùng, Đức Vân, Bằng Vân

		Công ty Truyền tải điện Quốc gia

		Đất công trình năng lượng



		2

		Công trình: Khu dân cư Pù Pết, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

		500,0

		 

		Xã Bằng Vân

		UBND huyện Ngân Sơn

		Đất ở tại nông thôn



		3

		Đường QL279 đến Nhà Văn hóa Nà Chúa xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn

		370,0

		 

		Xã Thuần Mang

		UBND xã Thuần Mang

		Đất giao thông



		4

		Đường giao thông Trung Hòa - Cốc Đán

		70.300,0

		 

		Xã Trung Hòa, xã Cốc Đán

		UBND huyện Ngân Sơn

		Đất giao thông



		5

		Cải tạo, sửa chữa điểm đen từ Km192+300-Km193+250 QL3 khu vực thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn

		4.800,0

		 

		Thị trấn Nà Phặc

		Sở Giao thông Vận tải

		Đất giao thông



		6

		Sửa chữa, cải tạo QL279 đoạn Km 229-Km299 qua địa phận huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

		12.700,0

		 

		Xã Hương Nê, Lãng Ngâm, Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn,

		Sở Giao thông Vận tải

		Đất giao thông



		Tổng diện tích toàn tỉnh (I+II+…+VIII)

		405.223,2

		 71.000,0

		

		

		






